
Mẫu số 04.BC 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ 

THUỶ SẢN 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN​

ĐƠN VỊ BÁO CÁO​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

Số: ………. ……….., ngày ….. tháng ….. năm …… 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THUỶ 
SẢN THEO THÁNG/QUÝ/NĂM 

T
T 

Tê
n/ 
K
ý 
hi
ệu 
th
iết 
kế 

Lo
ại/ 
nă
m 
thi
ết 
kế 

Các thông số chính của tàu 
Tên/đ
ịa chỉ 
chủ 
sử 

dụng 
thiết 
kế 

Tên/
địa 
chỉ 

cơ sở 
thiết 
kế 

Chiề
u dài 
tàu, 
Lma

x 
(m) 

Chiề
u 

rộng 
tàu, 
Bma

x 
(m) 

Chiề
u 

cao 
mạn
,D 

(m) 

Vậ
t 

liệ
u 

thâ
n 

tàu 

Ký 
hiệu/côn

g suất 
máy 

chính 
(KW) 

Số 
lượng 
máy 

(chiếc
) 

Côn
g 

dụn
g 

(ngh
ề) 

I Tàu cá 

1 …           

II Tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản 

1 …           

II
I Tàu công vụ thuỷ sản 

1 …           

 
 ĐƠN VỊ BÁO CÁO​

(Chữ ký/ký số -nếu có, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 


